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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện một số điều thuộc Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng

5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về

quản lý an toàn đập;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về

quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện và quy định chi tiết

một số điều thuộc Nghị định của Chính phủ về quản lý an toàn đập như sau:

I. ĐĂNG KÝ AN TOÀN ĐẬP

Việc đăng ký an toàn đập thuộc trách nhiệm của chủ đập, được quy định tại khoản 3

Điều 4 của Nghị định về quản lý an toàn đập.

1. Tổ chức thực hiện đăng ký an toàn đập

1.1. Đối với các hồ chứa nước mới đưa vào khai thác:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận bàn giao quản lý, chủ đập phải tiến

hành việc kê khai đăng ký an toàn đập. Mẫu tờ khai có thể được nhận tại Cục Thủy

lợi, Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hoặc theo mẫu
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đăng tải trên trang web của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(www.mard.gov.vn).

1.2. Đối với hồ chứa hiện đang khai thác:

a) UBND tỉnh phải chịu trách nhiệm tổ chức việc đăng ký an toàn đập. Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh

triển khai các việc sau đây:

- Tổ chức quán triệt mục đích của việc kê khai, đăng ký an toàn đập.

Việc kê khai đăng ký an toàn đập nhằm:

+ Giúp cơ quan quản lý nhà nước về an toàn đập các cấp kiểm kê, nắm chính xác số

lượng đập hiện có trên từng địa bàn, địa phương và trong phạm vi quản lý của Bộ

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương; nắm khái quát về hiện trạng

chất lượng đập và công tác quản lý đập, để có biện pháp củng cố; tăng cường công

tác quản lý nhà nước về an toàn đập, chỉ đạo việc bảo đảm an toàn đập trong mùa

mưa lũ.

+ Giúp chủ đập củng cố và tăng cường công tác quản lý an toàn đập, thông qua việc

rà soát kê khai thấy được hiện trạng chung về chất lượng đập và công tác quản lý

đập, tăng cường nhận thức về trách nhiệm của chủ đập đối với việc đảm bảo an

toàn đập và an toàn cho vùng hạ du đập; tạo thuận lợi để tiếp nhận sự giúp đỡ của

cơ quan quản lý nhà nước về an toàn đập theo các quy định hiện hành.

+ Thiết lập và củng cố mối quan hệ giữa chủ đập với cơ quan quản lý Nhà nước về

an toàn đập, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật và hiệu quả quản lý.

- Phát và hướng dẫn để các chủ đập kê khai Tờ khai quản lý an toàn đập.

- Đôn đốc các chủ đập kê khai, nộp Tờ khai.

- Tiếp nhận Tờ khai.

- Tổng hợp kết quả, lập báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn, Bộ Công thương (đối với các đập thủy điện).

- Lưu trữ Tờ khai.

b) Thời hạn hoàn thành việc đăng ký an toàn đập: 30/6/2008



2. Hàng năm, chủ đập phải lập báo cáo về hiện trạng an toàn đập gửi cho Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn sở tại, theo nội dung và thời hạn quy định tại Điều 16

của Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản

lý an toàn đập. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổng hợp,

lập báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ

Công thương (đối với các đập thủy điện), và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

3. Kinh phí cho công tác đăng ký an toàn đập được bố trí từ nguồn vốn ngân sách sự

nghiệp của địa phương và các nguồn kinh phí khác theo các quy định hiện hành.

II. KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN BẢO ĐẢM VỀ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG ĐẬP

1. Việc kiểm tra, chứng nhận bảo đảm về chất lượng xây dựng đập nhằm giúp cơ

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có cơ sở xem xét quyết định nghiệm thu đập

để đưa vào khai thác sử dụng theo Điều 8 của Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07

tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập của Chính phủ.

2. Đập mới được xây dựng và đập đang khai thác sau khi được đầu tư khôi phục,

sửa chữa, nâng cấp đều phải thực hiện việc kiểm tra, chứng nhận bảo đảm về chất

lượng trước khi xem xét để nghiệm thu, đưa vào khai thác sử dụng.

3. Nội dung kiểm tra, chứng nhận gồm:

a) Sự phù hợp về mục tiêu khai thác hồ chứa theo quy hoạch thủy lợi được cấp có

thẩm quyền phê duyệt;

b) Sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng điều tra, khảo sát địa hình, địa

chất, khí tượng, thủy văn, hiện trạng công trình (đối với đập được sửa chữa nâng

cấp);

c) Sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng thiết kế công trình;

d) Tuân thủ các quy định về quản lý thi công công trình;

e) Tuân thủ các quy định khác của pháp luật có liên quan đến chất lượng công trình.

4. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định việc nghiệm thu đập giao cơ

quan chuyên môn về quản lý an toàn đập trực thuộc hoặc chỉ định đơn vị tư vấn có

đăng ký hoạt động chứng nhận sự phù hợp về chất lượng xây dựng đập thực hiện

việc kiểm tra, chứng nhận theo các nội dung nêu trên (trừ đơn vị tư vấn là nhà thầu



thiết kế, giám sát công trình); quyết định việc xử lý sau kiểm tra đối với các nội dung

được kiểm tra hoặc các trường hợp đập không đảm bảo yêu cầu chất lượng.

5. Chủ đầu tư xây dựng đập và các đơn vị tư vấn khảo sát, tư vấn lập dự án đầu tư,

tư vấn lập thiết kế kỹ thuật, nhà thầu thi công, đơn vị giám sát thi công có trách

nhiệm lập báo cáo, cung cấp thông tin và tài liệu cho đơn vị được phân giao nhiệm

vụ kiểm tra, chứng nhận về chất lượng xây dựng đập; chịu trách nhiệm trước pháp

luật về thông tin, tài liệu mình cung cấp, để việc kiểm tra đảm bảo minh bạch, trung

thực, chính xác, khách quan.

6. Kinh phí để thực hiện việc kiểm tra được tính trong khoản kinh phí nghiệm thu

công trình trong tổng dự toán của dự án theo các quy định về quản lý đầu tư xây

dựng hiện hành.

7. Thời hạn kiểm tra, chứng nhận bảo đảm chất lượng xây dựng đập không quá 30

ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, báo cáo hợp lệ.

III. KIỂM ĐỊNH AN TOÀN ĐẬP

1. Yêu cầu về năng lực của tư vấn kiểm định an toàn đập được quy định như sau:

a) Tư vấn kiểm định an toàn đập phải là tổ chức có tư cách pháp nhân, có đăng ký

hành nghề hoạt động tư vấn thiết kế công trình thủy lợi;

b) Phải đáp ứng điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn thiết kế hồ, đập quy định tại

Điều 61 Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số

16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005, phù hợp với cấp của hồ đập quy định tại Phụ lục I

về phân cấp loại công trình xây dựng, kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày

16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng xây dựng công trình. Trường hợp

có sự không đồng nhất giữa cấp công trình chọn theo dung tích hồ chứa và cấp công

trình chọn theo chiều cao đập thì chọn cấp công trình cao hơn trong hai kết quả.

2. Tổ chức thực hiện:

a) Cơ quan quản lý nhà nước về an toàn đập được phân giao trách nhiệm tại Điều

24 Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản

lý an toàn đập căn cứ vào thời gian khai thác, sử dụng đập và hiện trạng an toàn đập

để quyết định kế hoạch kiểm định các đập trong phạm vi quản lý; thông báo trước


